Giáo viên Trương thị Thanh Tuyền
THPT Trần Hữu Trang
Học sinh trả lời các câu hỏi sau đây

Câu 1. Ý nghĩa vè mặt văn hoá xã hội của vị trí địa lí đối với sự phát triển của nước ta là
a. tạo điều kiện thuận lợi để giao lưu với các nước, thực hiện chính sách mở cửa hội nhập với các nước trên thế giới, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
b. tạo điều kiện thuận lợi để nước ta chung sống hoà bình, hợp tác hữu nghị và phát triển với các nước láng giềng và trong khu vực Đông Nam Á.
c. là hướng chiến lược quan trọng trong công cuộc xây dựn, phát triển kinh tế và bảo vệ đất nước.
d. tất cả các ý trên.
Câu 2. Đặc điểm của dãy Hoàng Liên Sơn là
a. cao trên 2000m, thuộc vùng Đông Bắc. 

b. cao 3143m, thuộc vùng Tây Bắc.
c. cao trên 3000m, thuộc vùng Tây Bắc.

d. cao 3143m, thuộc vùng Đông Bắc.
Câu 3. Ranh giới khí hậu giữa hai miền Bắc – Nam ở nước ta là
a. dãy Bạch Mã.



b. dãy Hoành Sơn.

c. dãy Trường Sơn Bắc.


d. dãy Trường Sơn Nam.
Câu 4. Cho bảng số liệu sau
Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, giai đoạn 1990 - 2005
	Năm
	Số dân thành thị (triệu người)
	Tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước (%)

	1990
	12,9
	19,5

	1995
	14,9
	20,8

	2000
	18,8
	24,2

	2005
	22,3
	26,9



Biểu đồ thích hợp thể số dân thành thị, tỉ lệ dân thành thị nước t giai đoạn 1990 – 2005 là
a. biểu đồ cột..




b. biểu đồ miền.


c. biểu đồ kết hợp cột và đường.

d. biểu đồ tròn
Câu 5. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy xác định loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Lon?
a. đất phèn.

b. đất mặn.

c. đất phù sa.

d. đất feralit.
Câu 6. Khu vực trồng được các loại cây ôn đới ở nước ta là
a. Đông Bắc.

b. Tây Nguyên.
c. Tây Bắc.

d. Trường Sơn Bắc.
Câu 7. Các đô thị vừa và nhỏ ở nước ta chủ yếu có chức năng
a. kinh tế.

b. xã hội.

c. văn hoá.

d. hành chính – văn hoá
Câu 8. Dựa vào Artlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết Nam Định, Điện Biên, Buôn Ma Thuột là đô thị loại mấy ?
a. loại 1.

b. loại 2.

c. loại 3.

d. loại 4.
Câu 9. Mặc dù tỉ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm nhưng quy mô dân số nước ta vẫn tăng là do
a. quy mô dân số lớn, tỉ lệ người trong độ tuổi sinh đẻ cao.
b. quy mô dân số lớn, tỉ lệ trẻ em có xu hướng giảm.
c. quy mô dân số lớn, tỉ lệ người già thấp.
d. quy mô dân số lớn, tỉ lệ người trong độ tuổi phụ thuộc có xu hướng giảm.
Câu 10. Cho bảng số liệu
Cơ cấu lao động phân theo thành thị, nông thôn năm 1996 và 2005.

(Đơn vị: %)

	Năm
	Tổng
	Nông thôn
	Thành thị

	1996
	100
	79,9
	20,1

	2005
	100
	75,0
	25,0



Biêu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu lao động phân theo thành thị và nông thôn năm 1996 và 2005 là
a. biểu đồ tròn.
b. biểu đồ miền.
c. biểu đồ đường
d. biểu đồ kết hợp.
